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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI BA CTKM “QUẸT 

THẺ NỘI ĐỊA, NHẬN QUÀ ĐẲNG CẤP” 

Stt Họ và tên khách hàng Mã dự thưởng Giải thưởng 

1 NGO SY TRI 0734345 1 triệu đồng 

2 QUACH HOANG THONG 0740173 1 triệu đồng 

3 TRUONG VAN BUOL 2569874 1 triệu đồng 

4 LE THI HIEN 0248144 1 triệu đồng 

5 PHAM VU DUYET 0439702 1 triệu đồng 

6 NGUYEN HAI DANG 1696163 1 triệu đồng 

7 VO HUU LY 0424312 1 triệu đồng 

8 NGUYEN MAI HUONG 1609695 1 triệu đồng 

9 TRAN TRONG TUAN 1978049 1 triệu đồng 

10 HOANG CONG SON 2308444 1 triệu đồng 

11 BUI TRUNG HAU 0372263 1 triệu đồng 

12 NGUYEN MANH NAM 1726888 1 triệu đồng 

13 NGUYEN HUU PHUONG 2370294 1 triệu đồng 

14 NGUYEN VAN DEN 0348932 1 triệu đồng 

15 LE BICH HIEN 2274035 1 triệu đồng 

16 NGUYEN THI HIEN 1419221 1 triệu đồng 

17 SU TRAN KHANH 0921741 1 triệu đồng 

18 PHAM HONG VAN 1854692 1 triệu đồng 

19 LE HOANG NHAN 2476444 1 triệu đồng 

20 NGUYEN VIET NINH 2188922 1 triệu đồng 

21 CHAU THI THOI 0258329 1 triệu đồng 

22 NGUYEN THANH HUY 0687283 1 triệu đồng 

23 BUI THI AI NHUNG 1924394 1 triệu đồng 

24 LE THI MY HANH 1835214 1 triệu đồng 

25 NGUYEN THI YEN 1736227 1 triệu đồng 

26 VU THI DIEM MI 0449236 1 triệu đồng 

27 NGUYEN THI HUONG 1640560 1 triệu đồng 

28 LE NGOC ANH 2341434 1 triệu đồng 

29 NGUYEN KIM QUY 2294892 1 triệu đồng 

30 NGUYEN THI THU TRANG 0124834 1 triệu đồng 

31 TRAN HUU TIEN PHUONG 0163525 1 triệu đồng 

32 VO BE SAU 2562923 1 triệu đồng 
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33 LE THI HONG THUY 2487382 1 triệu đồng 

34 MATTHEW STEVEN BELL 1062322 1 triệu đồng 

35 TRAN NGOC BICH 2272530 1 triệu đồng 

36 TRAN THI NGOC BICH 1749547 1 triệu đồng 

37 LE ANH NGUYET 2632475 1 triệu đồng 

38 NGUYEN THI MINH HOA 1910104 1 triệu đồng 

39 THACH BICH THUONG 1708644 1 triệu đồng 

40 BAN THI TUYET MAI 0168245 1 triệu đồng 

41 HO NU MINH HIEU 2363889 1 triệu đồng 

42 NGUYEN HAI YEN 1095141 1 triệu đồng 

43 DUONG THI LAN HUONG 2336206 1 triệu đồng 

44 TRAN THI THANH THU 2271451 1 triệu đồng 

45 NGUYEN DINH LAM 1822694 1 triệu đồng 

46 TIEU VAN TU 0079573 1 triệu đồng 

47 HOANG BA NGOC 1082792 1 triệu đồng 

48 NGUYEN THI HANG 1185932 1 triệu đồng 

49 NGUYEN VAN QUOC 1647102 1 triệu đồng 

50 NGUYEN MANH SON HIEN 0854916 1 triệu đồng 

51 NGUYEN DANG QUAN 0119452 1 triệu đồng 

52 TRINH THI HUYEN TRANG 0242323 1 triệu đồng 

53 LE THI THU HA 0756790 1 triệu đồng 

54 LE PHUONG TINH 1243467 1 triệu đồng 

55 NGUYEN THI KIM PHUNG 1660836 1 triệu đồng 

56 
NGUYEN THI PHUONG 

THAO 
1738922 1 triệu đồng 

57 DO SI KHOA 2341899 1 triệu đồng 

58 NGO QUANG ANH 0337463 1 triệu đồng 

59 NGUYEN HUU DU 2649289 1 triệu đồng 

60 TRAN VAN BAY 0255181 1 triệu đồng 

61 NGUYEN THI THOM 1923872 1 triệu đồng 

62 NGUYEN THI MINH THUY 0118889 1 triệu đồng 

63 TONG THI NGOC 0772422 1 triệu đồng 

64 DO VAN NHUT 2648042 1 triệu đồng 

65 LE THI LAN ANH 1324952 1 triệu đồng 

66 NGUYEN THE THANH 0960397 1 triệu đồng 

67 NGUYEN THI THUY LINH 0005591 1 triệu đồng 

68 NGUYEN THI NGAN 2308952 1 triệu đồng 

69 NGUYEN THI THUY HIEN 0510071 1 triệu đồng 
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70 LE THI NGOC TAO 0110950 1 triệu đồng 

71 NGUYEN THI MAI OANH 0079317 1 triệu đồng 

72 PHAM DONG 0645351 1 triệu đồng 

73 PHUNG ANH QUANG 0977334 1 triệu đồng 

74 TRAN THI NGOC CHAU 2535794 1 triệu đồng 

75 NGUYEN MINH CUONG 2215794 1 triệu đồng 

76 TRUONG THI MY LINH 1551120 1 triệu đồng 

77 NGUYEN VAN CU 1811782 1 triệu đồng 

78 
NGUYEN THI TRAN 

THUYET 
2062253 1 triệu đồng 

79 TO LAN PHUONG 0675039 1 triệu đồng 

80 NGUYEN THI QUI 1244645 1 triệu đồng 

81 NGUYEN MINH CHAU 1439442 1 triệu đồng 

82 LE THI MI TIEL 1073384 1 triệu đồng 

83 NGUYEN CHI THIEN 1606380 1 triệu đồng 

84 NGUYEN TIEN TUAN 0958565 1 triệu đồng 

85 LE NGUYEN CAT PHUONG 0364815 1 triệu đồng 

86 DAO DUC HAO 2028298 1 triệu đồng 

87 NGUYEN THI THUY TRANG 0399888 1 triệu đồng 

88 PHAM QUOC BAO 0274213 1 triệu đồng 

89 HUYNH MINH THA 0382397 1 triệu đồng 

90 DUONG THI KIM HOANG 2476574 1 triệu đồng 

91 NGUYEN THI THUONG 1331657 1 triệu đồng 

92 HA THI MOI 1548264 1 triệu đồng 

93 NGUYEN VAN LINH 1461239 1 triệu đồng 

94 NGUYEN DIEU LINH 1543108 1 triệu đồng 

95 TRAN THO BAO 1724657 1 triệu đồng 

96 NGUYEN THI TUAN ANH 0213826 1 triệu đồng 

97 VU THUY NGOC NHUNG 1130933 1 triệu đồng 

98 LE PHUOC LAP 1799592 1 triệu đồng 

99 HA THI THIEN HUONG 2140390 1 triệu đồng 

100 DAM THI BICH HIEN 0791190 1 triệu đồng 

101 DAM NGOC XUAN OANH 1558583 1 triệu đồng 

102 TRAN NGOC TUAN 0455248 1 triệu đồng 

103 CHAU THIEN NHAN 0297648 1 triệu đồng 

104 DANG TUAN ANH 0996901 1 triệu đồng 

105 LUONG VAN KHOA 0938591 1 triệu đồng 

106 MAI KIM DINH 1805520 1 triệu đồng 
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107 NGUYEN THI HAI THUYEN 1134555 1 triệu đồng 

108 LE HOANG ANH 1971485 1 triệu đồng 

109 
HUYNH NGOC PHUONG 

ANH 
0433228 1 triệu đồng 

110 DO TRONG QUYNH 1998206 1 triệu đồng 

111 PHAN VAN DAT 0374238 1 triệu đồng 

112 DOAN MANH HOACH 1735544 1 triệu đồng 

113 NGUYEN QUANG PHUC 1082677 1 triệu đồng 

114 LUYEN THI BICH NGOC 0354177 1 triệu đồng 

115 DOAN THI HUONG GIANG 2700295 1 triệu đồng 

116 HO THE HIEN 0232570 1 triệu đồng 

117 DO TUAN MINH 0657860 1 triệu đồng 

118 DANG CAT TU 2133213 1 triệu đồng 

119 VU DANG DONG 0025786 1 triệu đồng 

120 TRAN MANH HUNG 0548982 1 triệu đồng 

121 TRUONG VAN PHU 2342289 1 triệu đồng 

122 PHAM QUOC THANG 0924347 1 triệu đồng 

123 NGUYEN THI LINH CHI 0446034 1 triệu đồng 

124 DAO THI QUYNH 2234195 1 triệu đồng 

125 NGUYEN THI THANH HA 0093822 1 triệu đồng 

126 CHU THI PHUONG 2134027 1 triệu đồng 

127 VU THI NGOC LAN 1028458 1 triệu đồng 

128 CHUNG VO VY VY 2650366 1 triệu đồng 

129 HOANG THI HONG HANH 1193584 1 triệu đồng 

130 NG THI TUYET TRINH 0484267 1 triệu đồng 

131 NGUYEN QUYNH TRANG 2140733 1 triệu đồng 

132 NGUYEN THI THUY LIEU 1392223 1 triệu đồng 

133 NGUYEN THU HUYEN 2280241 1 triệu đồng 

134 LE HOANH SU 2087741 1 triệu đồng 

135 NGUYEN THI THUY DUNG 0677706 1 triệu đồng 

136 NGUYEN THI MAI PHUONG 2052127 1 triệu đồng 

137 NGUYEN NGOC TY 1941472 1 triệu đồng 

138 
NGUYEN THI HUYEN 

TRANG 
2228468 1 triệu đồng 

139 TRAN THI KIM THUY 0802846 1 triệu đồng 

140 LE THANH HIEU 0319442 1 triệu đồng 

141 NGUYEN THI THU DUNG 2352432 1 triệu đồng 

142 LE VIET HUNG 1863640 1 triệu đồng 
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143 NGUYEN DUC HUNG 2640500 1 triệu đồng 

144 HOANG VU TUAN 1231773 1 triệu đồng 

145 NGUYEN VAN CHUONG 2441933 1 triệu đồng 

146 SON THI BE KIEN 1435241 1 triệu đồng 

147 VU VAN TOAN 2399342 1 triệu đồng 

148 TRUONG THANH PHONG 0197582 1 triệu đồng 

149 VU THI HONG LE 0736318 1 triệu đồng 

150 NGUYEN VIET NGOC 0556740 1 triệu đồng 

151 CAO DUY HAI 2346967 1 triệu đồng 

152 
NGUYEN KHOA THI 

PHUONG 
2436558 1 triệu đồng 

153 NGUYEN VAN KHANH 1232106 1 triệu đồng 

154 NGUYEN THI THU HANG 0475681 1 triệu đồng 

155 TRAN TUAN ANH 2300986 1 triệu đồng 

156 NGUYEN QUANG HIEU 0284374 1 triệu đồng 

157 DUONG THI THAO VY 0863722 1 triệu đồng 

158 HOANG ANH QUYEN 1901387 1 triệu đồng 

159 NGUYEN THI KIM HUONG 1888166 1 triệu đồng 

160 NGUYEN PHUONG LINH 1866187 1 triệu đồng 

161 TRAN HOAN QUANG 1701720 1 triệu đồng 

162 LE THI THU HA 0756773 1 triệu đồng 

163 LE QUOC CHI 2310450 1 triệu đồng 

164 DO HUU HOA 0277582 1 triệu đồng 

165 VO TRAN MONG LONG 2344219 1 triệu đồng 

166 NGO TUAN SUU 1707534 1 triệu đồng 

167 
NGUYEN HOANG DIEM 

ANH 
1813526 1 triệu đồng 

168 NGUYEN THI LOAN 2374370 1 triệu đồng 

169 TRAN THI LY 0626322 1 triệu đồng 

170 LE KHANH BINH 1879357 1 triệu đồng 

171 PHAM THI VINH HOA 2180646 1 triệu đồng 

172 PHAM NGOC THANH 0853705 1 triệu đồng 

173 TRAN THI CAM NHUNG 0433042 1 triệu đồng 

174 NGUYEN THI KIM NGAN 2537185 1 triệu đồng 

175 HO PHONG VU 1805676 1 triệu đồng 

176 PHAN THI PHUONG 0523858 1 triệu đồng 

177 DUONG HAI DUONG 0894514 1 triệu đồng 

178 TON NU THUY AN 2463725 1 triệu đồng 
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179 DANG NGOC HUY 0823902 1 triệu đồng 

180 
NGUYEN THI HUYEN 

TRANG 
0907152 1 triệu đồng 

181 NGUYEN THI XUAN HUE 2667261 1 triệu đồng 

182 NGUYEN THI THANH TAM 0744825 1 triệu đồng 

183 CAO NHAT HAO 2165344 1 triệu đồng 

184 NGUYEN VAN HA 0734658 1 triệu đồng 

185 HOANG THI MY CHAU 0032056 1 triệu đồng 

186 PHAN QUANG LONG 0416788 1 triệu đồng 

187 NGUYEN MANH THANG 2316744 1 triệu đồng 

188 PHAM THI HIEN THU 1942373 1 triệu đồng 

189 PHAM THI BACH HONG 0812471 1 triệu đồng 

190 PHAN THANH TU 1774946 1 triệu đồng 

191 DAO THANH HAI 0338263 1 triệu đồng 

192 TRAN NGOC DOAN 0294919 1 triệu đồng 

193 NGUYEN QUOC VAN 0273548 1 triệu đồng 

194 BUI SI NGUYEN 2032382 1 triệu đồng 

195 LE THI THUY NHUNG 2623555 1 triệu đồng 

196 NGUYEN THI HAI HA 1832143 1 triệu đồng 

197 LE THI VIET HONG 1158635 1 triệu đồng 

198 NGUYEN SON TUNG 1019402 1 triệu đồng 

199 NGUYEN THI DIEU THUY 2246236 1 triệu đồng 

200 BUI THI MO 1861633 1 triệu đồng 
 


